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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   
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Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  16TC  

Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)


      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 

Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Các tổ chức chính trị xã hội có quyền ban hành pháp luật. 
b/ Các kiểu Nhà nước đều có bản chất chung là bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c/ Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là các quan hệ xã hội về sử dụng lao động.

d/ Lương 1 ngày làm việc là 120.000 đồng, vậy người lao động làm thêm vào ngày 01/01 (ngày tết dương lịch) doanh nghiệp trả lương là 240.000 đồng.

Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật.

Câu 3: (4 điểm)

Ông A có một người con ruột và hai người con nuôi (được pháp luật công nhận) là người thân, ngày 01/06/2013 ông làm di chúc để lại 2 căn nhà là tài sản riêng của ông cho 2 người con nuôi, ngày 15/06/2013 ông chết. Sau khi ông chết các con ông mới phát hiện ông còn 1 xe ô tô trị giá 900 triệu là tài sản riêng của ông đang ủy quyền cho người con ruột giữ. 

· Người con ruột nói rằng “ba ủy quyền cho em nghĩa là ba cho em xe ô tô này, và em là con ruột duy nhất nên xe ô tô là của em”.
Bằng kiến thức đã học anh (chị) cho biết: 

a/ Thời điểm mở thừa kế? xác định di sản thừa kế? (1 điểm)
b/ Ý kiến của người con ruột là đúng hay sai? Giải thích? (1 điểm)
c/ Chia thừa kế như thế nào? Giải thích? (1 điểm)
d/ Xác định phần được hưởng thừa kế của từng người? (1 điểm)

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

    PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Các tổ chức chính trị xã hội có quyền ban hành pháp luật.
b/ Các kiểu Nhà nước đều có bản chất chung là bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c/ Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là các quan hệ xã hội về sử dụng lao động.
d/ Lương 1 ngày làm việc là 120.000 đồng, vậy người lao động làm thêm vào ngày 01/01 (ngày tết dương lịch) doanh nghiệp trả lương là 240.000 đồng.
	4,0

	
	a
	- Nhận định: Sai

- Tại vì:  Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định: Sai

- Tại vì: Chỉ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, với bản chất chuyên chính vô sản, là bộ máy để củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chiếm đa số trong xã hội. Nhà nước khác thì không.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định: Sai

- Tại vì:  Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là các quan hệ xã hội về sử dụng lao động và các quan hệ phát sinh trong quá trình sử dụng lao động, liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định: Sai

- Tại vì: Pháp luật quy định nếu làm thêm vào ngày lễ, thì lương được trả ít nhất bằng 300% tiền lương giờ tiêu chuẩn, vậy phải trả là 360.000 đồng.
	0. 5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật.
	2,0

	
	a.
	Tính giai cấp. 

-Pháp luật ra đời từ nhu cầu của giai cấp thống trị, nó do nhà nước ban hành nên luôn thể hiện ý chí nhà nước, ý chí của giai cấp thống trị. 

-Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội, luôn bảo vệ lợi ích, mục đích của giai cấp thống trị. 

-Ngoài việc bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, pháp luật còn là phương tiện để bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, đấu tranh chống lại sự xâm hại từ bên ngoài đối với lợi ích của đất nước. 
	0.5

0.5



	
	b.
	Tính xã hội. 

-Pháp luật còn ra đời từ nhu cầu quản lý, nên nó thể hiện tính xã hội rộng lớn. 

-Pháp luật là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính quy phạm và tính bắt buộc chung để duy trì sự ổn định xã hội vì lợi ích chung. 

-Tính xã hội của pháp luật không chỉ bó hẹp trong một quốc gia mà còn mở rộng tác dụng đối với lợi ích của các quốc gia khác.
	0.5

0.5

	3
	
	   Ông A có một người con ruột và hai người con nuôi (được pháp luật công nhận) là người thân, ngày 01/06/2013 ông làm di chúc để lại 2 căn nhà là tài sản riêng của ông cho 2 người con nuôi, ngày 15/06/2013 ông chết. Sau khi ông chết các con ông mới phát hiện ông còn 1 xe ô tô trị giá 900 triệu là tài sản riêng của ông đang ủy quyền cho người con ruột giữ. 

-Người con ruột nói rằng “ba ủy quyền cho em nghĩa là ba cho em xe ô tô này, và em là con ruột duy nhất nên xe ô tô là của em”.
   Bằng kiến thức đã học anh (chị) cho biết: 

a/ Thời điểm mở thừa kế? xác định di sản thừa kế? (1 điểm)

b/ Ý kiến của người con ruột là đúng hay sai? Giải thích? (1 điểm)

c/ Chia thừa kế như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

d/ Xác định phần được hưởng thừa kế của từng người? (1 điểm)
	4,0

	
	a
	-Thời điểm mở thừa kế: là thời điểm người để lại di sản chết 15/06/2013 
-Xác định di sản thừa kế: là toàn bộ di sản của người chết để lại: 2 căn nhà và 1 xe ô tô trị giá 900 triệu. 
	0.5

0.5

	
	b
	-Ý kiến của người con ruột là: Sai 

-Tại vì: theo quy định pháp luật, con ruột và con nuôi đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau; văn bản ủy quyền không phải là văn bản cho tặng; và khi ông chết văn bản ủy quyền hết hiệu lực.
	0.5

0.5

	
	c
	Chia thừa kế

2 căn nhà được định đoạt trong di chúc thì sẽ chia theo di chúc. 
1 xe ô tô không định đoạt trong di chúc thì chia theo pháp luật; ông có 3 người con thì chia thành 3 phần bằng nhau và mỗi người được 1 phần. 
	0.5

0.5

	
	d
	Phần được hưởng thừa kế của từng người là:

· Con ruột được 1/3 xe ô tô (300 triệu), thừa kế theo pháp luật

· Con nuôi 1: được 1 căn nhà thừa kế theo di chúc, và 1/3  xe ô tô (300 triệu) thừa kế theo pháp luật.

· Con nuôi 2: được 1 căn nhà thừa kế theo di chúc, và 1/3  xe ô tô (300 triệu) thừa kế theo pháp luật.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

           Đặng Thị Nhật Minh 
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